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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THỊ XÃ VĨNH CHÂU                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH SÓC TRĂNG                                             
Bản án số: 16/2017/HSST   

Ngày: 07/7/2017                                          NHÂN DANH 

                           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                                 TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG 

                                                       Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                   

 

Thẩm phán -Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Phƣơng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 
1. Ông Triệu Khánh Long. 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí. 

Nơi công tác: Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng. 

2. Ông Thái Trung Nghĩa. 
Nghề nghiệp: Cán bộ. 

Nơi công tác:  ội ch  th p   , thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Lâm Quốc Việt, Thư ký Tòa án nhân dân thị 

xã Vĩnh Châu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu tham gia phiên tòa: Bà Trần 

Kiều Mỹ, Kiểm sát viên. 
Trong ngày 07 tháng 7 năm 2017, tại Nhà văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân phường 

2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

16/2017/HSST ngày 01 tháng 6 năm 2017  ối với bị cáo: 

Huỳnh H, sinh năm: 1984; Cư trú tại: Khóm VB, phường 2, thị xã VC, tỉnh Sóc Trăng; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Khmer; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Làm công; Trình 

 ộ h c v n: không biết ch ; Con ông  uỳnh M (c) và bà Thị V (s); Anh, chị, em ruột: 
Có 10 người; Tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/02/2017 

cho  ến nay; (Bị cáo có mặt). 

* Người bị hại:  uỳnh T, sinh năm: 1959; (có mặt). 

Nơi cư trú: Khóm VB, phường 2, thị xã VC, tỉnh Sóc Trăng.     

Người phiên dịch tiếng Khmer: Ông Sơn Chốt - Cán bộ Đài truyền thanh thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; (có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Bị cáo  uỳnh   bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng truy 

tố với hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 19/5/2016 tại khóm VB, phường 2, thị xã VC, 

tỉnh Sóc Trăng bị cáo  uỳnh    i ngang nhà ông  uỳnh T thì bị cáo nghe ông  uỳnh T 
nói “m y thằng   p  á (chơi ma túy)” nên tức gi n  ã về nhà l y cây dao dài khoảng 
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60cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại màu  en, mũi dao bằng  ến tìm ông  uỳnh T h i 

“sao chú nói tôi chơi ma túy” và  uỳnh   cầm dao chém trúng ông  uỳnh T theo 

hướng từ trên xuống  ã trúng vào mặt cổ tay trái. Bị thương nên ông  uỳnh T la lên và 
chạy  ến quán nước của bà B, thuộc khóm VB, phường 2, thị xã VC thì  ược ông Tăng 

L có mặt tại quán nước  ưa  i trạm y tế băng bó vết thương và ông  uỳnh T  iều trị 

thương tích tại Bệnh viện  a khoa thị xã VC. Ngày 27/5/2016, bị hại  uỳnh T có  ơn 

yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hình sự  ối với  uỳnh H. 

 Đối với bị cáo  uỳnh   sau khi gây thương tích  ã cầm dao về nhà và b  trốn 

kh i  ịa phương cho  ến ngày 31/01/2017 bị cáo  uỳnh   trở về  ịa phương thì bị Cơ 
quan  iều tra làm việc. Tại Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an thị xã Vĩnh Châu, bị cáo 

 uỳnh H  ã thừa nh n toàn bộ hành vi phạm tội như  ã nêu trên. 

Tại Bản kết lu n giám  ịnh pháp y về thương tích số: 118/TgT-PY ngày 08/7/2016 

của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng kết lu n:  uỳnh T bị sẹo chếnh 

ngang sau 1/3 dưới cẳng tay trái xương trụ, kích thước: 10 x 0,3cm, liệt thần kinh trụ 

 oạn cổ tay trái. Tổng tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể do thƣơng tích gây nên hiện tại là 

15%. Tổn thương do v t sắc gây nên và gây ảnh hưởng chức năng cầm – nắm bàn tay 

trái. 

Tại bản Cáo trạng số: 15/QĐ-KSĐT ngày 31/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Vĩnh Châu  ã truy tố bị cáo:  uỳnh   về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 

Điều 134 Bộ lu t hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố lu n tội và tranh lu n: Tại 
cơ quan  iều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo  uỳnh   thừa nh n hành vi phạm tội “Cố 

ý gây thương tích” cho bị hại  uỳnh T. Do  ó, hành vi của bị cáo  uỳnh   có  ủ yếu tố 

c u thành tội “Cố ý gây thương tích”. Vì v y, Viện kiểm sát gi  nguyên quyết  ịnh truy 

tố  ối với bị cáo  uỳnh   về tội “Cố ý gây thương tích” và  ề nghị  ội  ồng xét xử: 

Áp dụng khoản 2 Điều 134 Bộ lu t hình sự năm 2015;  iểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 

46 của Bộ lu t hình sự năm 1999,  ã sửa  ổi, bổ sung năm 2009  ề nghị xử phạt bị cáo 
 uỳnh   mức án từ 02 năm tù  ến 03 năm tù; 

+ Về trách nhiệm dân sự: Bị hại  uỳnh T không yêu cầu bồi thường, nên không 

 ặt ra xem xét. 

+ Về xử lý v t chứng: Cơ quan  iều tra không thu hồi  ược, nên không  ặt ra xem 

xét. 

- Bị cáo  uỳnh   thừa nh n hành vi phạm tội  úng như nội dung Cáo trạng  ã truy 
tố và thống nh t với ý kiến  ề nghị của vị Kiểm sát viên. Bị cáo  uỳnh H xin giảm nhẹ 

một phần hình phạt. 

- Bị hại thống nh t với nội dung Cáo trạng  ã nêu và lời nh n tội của bị cáo  uỳnh 

H. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường. Về hình phạt: Bị hại  ề 

nghị  ội  ồng xét xử tiến hành xử phạt bị cáo H theo quy  ịnh của pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  
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* Về tố tụng: 

+ Về hành vi, quyết  ịnh tố tụng của Cơ quan  iều tra Công an thị xã VC, Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã VC, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra, truy 
tố  ã thực hiện  úng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy  ịnh của Bộ lu t tố tụng hình 

sự. Qúa trình  iều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại xu t trình tài liệu, chứng cứ phù hợp 

với quy  ịnh của pháp lu t; Bị cáo, bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết  ịnh tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do  ó, các hành vi, quyết  ịnh 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng  ã thực hiện  ều hợp 

pháp. 
+ Tại phiên tòa: Nh ng người tham gia tố tụng  ược Tòa án triệu t p và trích xu t 

bao gồm bị cáo, bị hại và người làm chứng có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét 

xử vụ án,  ồng thời thực hiện tốt nội quy phiên tòa. Riêng  ối với người làm chứng bà 

 uỳnh Thị  ồng M vắng mặt tại phiên tòa nhưng không gây trở ngại cho việc xét xử vụ 

án. Do  ó, căn cứ vào Điều 192 của Bộ lu t tố tụng hình sự năm 2003,  ội  ồng xét xử 

tiến hành xét xử vắng mặt  ối với người làm chứng nêu trên theo quy  ịnh của pháp 
lu t. 

* Về nội dung: 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo  uỳnh    ã thừa nh n toàn bộ hành vi phạm tội, cụ 

thể: Vào ngày 19/5/2016 bị cáo  uỳnh   chỉ nghe bị hại  uỳnh T nói “m y thằng   p 

 á (chơi ma túy)” mặc dù gi a bị cáo và bị hại không có xảy ra mâu thuẫn nhưng bị cáo 

về nhà cầm cây dao  ến gặp bị hại  uỳnh T tại khóm Vĩnh Bình, phường 2, thị xã Vĩnh 
Châu  ã chém trúng 01 dao vào mặt cổ tay trái của bị hại T với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên hiện tại là 15%.  

Xét th y tại phiên tòa bị cáo  uỳnh   và bị hại  uỳnh T  ều thừa nh n thương tích 

của bị hại T là do bị cáo   sử dụng cây dao dài khoảng 60cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng 

kim loại màu  en, mũi dao bằng chém trúng vào cổ tay trái của bị hại  uỳnh T gây 

thương tích như  ã nêu trên. Nh n th y lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 
khai người bị hại, người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản thực 

nghiệm  iều tra cũng như các chứng cứ khác  ã  ược thu th p có trong hồ sơ vụ án. Do 

bị cáo  uỳnh   gây thương tích cho bị hại  uỳnh T với tỷ lệ thương t t dưới 30% 

nhưng do dùng cây dao gây thương tích cho bị hại T là loại hung khí nguy hiểm và 

phạm tội có tính ch t côn  ồ thuộc trường hợp quy  ịnh tại  iểm a, i khoản 1 Điều 104 

của Bộ lu t hình sự năm 1999,  ã sửa  ổi, bổ sung năm 2009. Đây là tình tiết tăng nặng 
 ịnh khung hình phạt. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp và gây h u quả nghiêm 

tr ng. Đã  ủ căn cứ kết lu n bị cáo  uỳnh  , phạm tội “Cố ý gây thương tích”, tội 

phạm và hình phạt  ược quy  ịnh tại khoản 2 Điều 104 Bộ lu t hình sự năm 1999 ( ược 

sửa  ổi, bổ sung năm 2009) phạt tù từ hai (02) năm  ến bảy (07) năm. Tuy nhiên, thực 

hiện nguyên tắc có lợi cho người phạm tội theo quy  ịnh của Nghị quyết số: 
109/2015/Q 13 ngày 27/11/2015 và Nghị quyết số: 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 

của Quốc  ội và tại khoản 3 Điều 7 của Bộ lu t hình sự năm 2015 và  ướng dẫn số: 

276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao thì bị cáo  uỳnh    ược 

áp dụng khoản 2 Điều 134 của Bộ lu t hình sự năm 2015  ể xét xử phạt tù từ hai (02) 

năm  ến năm (05) năm. 
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Cho nên, Cáo trạng số: 15/QĐ-KSĐT ngày 31/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Vĩnh Châu truy tố bị cáo  uỳnh   phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 

Điều 134 của Bộ lu t hình năm 2015 là có căn cứ,  úng người,  úng tội,  úng pháp lu t, 
không oan sai cho bị cáo, nên  ội  ồng xét xử ch p nh n. Bởi vì tính mạng, sức kh e 

của con người pháp lu t luôn có chế  ịnh bảo vệ, quyền b t khả xâm phạm. Bị cáo nh n 

thức  ược rằng việc dùng cây dao chém vào cơ thể của bị hại là r t nguy hiểm nhưng bị 

cáo vẫn cố ý thực hiện, chỉ vì nghe bị hại T nói “m y thằng   p  á (chơi ma túy)” và bị 

hại  uỳnh T cũng không có mâu thuẫn gì  ối với bị cáo  , nhưng bị cáo   lại cầm dao 

 ến nhà chém bị hại  uỳnh T một cách vô cớ dẫn  ến gây thương tích. 
Trong vụ án này, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có d u hiệu 

 ồng phạm và không có tổ chức. Do  ó, bị cáo phải gánh chịu h u quả một mình về 

trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự do hành vi của bị cáo gây ra. Xét th y hành 

vi của bị cáo không nh ng xâm phạm  ến tính mạng, sức kh e của bị hại mà còn gây 

tổn hại về tinh thần cho bị hại và gây m t tr t tự an toàn xã hội ở  ịa phương. Do  ó, cần 

phải xử phạt bị cáo th t nghiêm với biện pháp cách ly bị cáo ra kh i  ời sống xã hội 
trong thời gian hợp lý  ể cải tạo giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt sau này 

 ồng thời, có tác dụng răn  e và phòng ngừa tội phạm.  

Tuy nhiên cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết  ịnh hình 

phạt như: Sau khi phạm tội có thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo là người dân 

tộc Khmer và không biết ch  nên nh n thức pháp lu t còn hạn chế  ược quy  ịnh tại 

 iểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ lu t hình sự năm 1999,  ã  ược sửa  ổi, bổ 
sung năm 2009  ể xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp với quy 

 ịnh của pháp lu t. 

 Về trách nhiệm dân sự: Bị hại  uỳnh T, không yêu cầu bị cáo bồi thường nên  ội 

 ồng xét xử không xem xét.  

- Về xử lý v t chứng: Cơ quan  iều tra không thu hồi  ược cây dao mà bị cáo 

 uỳnh  ượng dùng  ể chém bị hại. Do  ó, về xử lý v t chứng  ội  ồng xét xử không 
 ặt ra xem xét. 

- Tại phiên tòa xét th y  ề nghị của vị Kiểm sát viên là phù hợp với tính ch t, mức 

 ộ, hành vi phạm tội của bị cáo, nên  ội  ồng xét xử ch p nh n. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Tuyên bố: Bị cáo  uỳnh  , phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 134 Bộ lu t hình sự năm 2015; Khoản 2 Điều 104;  iểm p 

khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ lu t hình sự năm 1999 ( ược sửa  ổi, bổ sung năm 

2009). 

1. Xử phạt bị cáo  uỳnh  : 02 (hai) năm tù. Thời gian ch p hành hình phạt tù tình 
từ ngày bị bắt tạm giam ngày 13/02/2017. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại  uỳnh T không có yêu cầu, nên  ội  ồng xét xử 

không xem xét. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo  uỳnh   phải chịu là 200.000  (hai trăm 

ngàn  ồng). 
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Báo cho bị cáo, người bị hại  ược quyền kháng cáo trong thời hạn lu t  ịnh 15 

ngày kể từ ngày tòa tuyên án.  

“Trường hợp bản án, quyết  ịnh  ược thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Lu t Thi 
hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh tại các Điều  6, 7 và  Điều 9 Lu t thi hành án dân 

sự; Thời hiệu thi hành án  ược thực hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 Lu t thi hành án dân 

sự năm 2008 (sửa  ổi, bổ sung năm 2014)”. 

 
Nơi nhận                                              

- VKSND TXVC;  
- CA TXVC; 
- THA TXVC; 
- Sở TP TST; 

- BC, BH; 

- Phòng KTNV và T A TAND tỉnh ST; 
- Lưu  S.           
                                                                                            

                                                                                  

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Vũ Phƣơng 

 

 

 

 

 

 
 

 


